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VĂN BẢN MỚI 

1. Hạn chế tối đa cấp bảo lãnh của 
Chính phủ cho doanh nghiệp Nhà 
nước. 

2. Vi phạm quy định về cạnh tranh 
không lành mạnh bị phạt đến 02 tỷ 
đồng. 

3. Kế hoạch tăng cường thực thi 
Công ước quốc tế về các quyền dân 
sự. 

4.05 trường hợp bị thu hồi Chứng 
chỉ về phụ trợ bảo hiểm. 

5.Bản tin dự báo hải văn phải cung 
cấp sau giờ phát hành tối đa 15 
phút. 

6. Phụ trách nhóm chuyên gia tham 
chiếu kháng kháng sinh phải có trình 
độ ngoại ngữ. 

7. Bảo hiểm xã hội huyện tự động 
cấp mã số bảo hiểm cho trẻ dưới 06 
tuổi. 

VĂN BẢN TRÊN BÀN SOẠN THẢO 

Dự thảo Nghị định về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức 
(ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài. 

GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT  

1. Các hành vi nào bị nghiêm cấm trong phòng, chống tác hại của rượu, bia? 

2.Pháp luật quy định những địa điểm nào không được phép uống rượu, bia? 

3. Đối với trẻ em, phụ nữ và các đối tượng yếu thế khác để phòng ngừa tác hại 
của rượu, bia theo pháp luật thì có các biện pháp chăm sóc, hỗ trợ nào? 

4.Trong phòng, chống tác hại của rượu, bia thì gia đình có trách nhiệm như thế 
nào? 

VĂN BẢN CỦA QUỐC HỘI, CHÍNH PHỦ, THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 

1. HẠN CHẾ TỐI ĐA CẤP BẢO LÃNH 
CỦA CHÍNH PHỦ CHO DOANH 
NGHIỆP NHÀ NƯỚC 

Ngày 23/9/2019, Chính phủ 
thông qua Nghị quyết 73/NQ-CP về 
việc ban hành Chương trình hành 
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động của Chính phủ triển khai Nghị 
quyết 60/2018/QH14 ngày 15/6/2018 
của Quốc hội về tiếp tục hoàn thiện 
và đẩy mạnh việc thực hiện chính 
sách, pháp luật về quản lý, sử dụng 
vốn, tài sản Nhà nước tại doanh 
nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp 
Nhà nước. 

Theo đó, để tiến hành đẩy 
mạnh thực hiện các chính sách, pháp 
luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản 
của Nhà nước tại doanh nghiệp và cổ 
phần hóa doanh nghiệp Nhà nước, 
Chính phủ yêu cầu: các Bộ, cơ quan 
ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, 
Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố 
trực thuộc Trung ương, Ủy ban quản 
lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp 
với vai trò là cơ quan đại diện chủ sở 
hữu: chỉ đạo các doanh nghiệp thuộc 
phạm vi quản lý rà soát diện tích đất 
đang quản lý trình cấp có thẩm 
quyền phê duyệt theo quy định của 
pháp luật hiện hành; quản lý, giám 
sát chặt chẽ việc huy động, sử dụng 
vốn của doanh nghiệp nhà nước, 
nhất là việc vay nợ nước ngoài, các 
dự án đầu tư trong nước và ra nước 
ngoài, nguồn vốn mua, bán, sáp nhập 
doanh nghiệp; khẩn trương bàn giao 
phần vốn nhà nước hiện đang quản 
lý về cơ quan có thẩm quyền được 
giao quản lý vốn, tài sản nhà nước 
tại doanh nghiệp; rà soát, xử lý các 
doanh nghiệp vi phạm pháp luật, để 
thất thoát, lãng phí vốn, tài sản nhà 
nước, các dự án đầu tư chậm tiến độ, 
kém hiệu quả, thua lỗ kéo dài. 

Bên cạnh đó, Ủy ban nhân dân 
các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 
ương: xác định giá đất cụ thể phù 
hợp với quy định của Luật Đất đai 
để xác định đúng giá trị quyền sử 
dụng đất vào giá trị doanh nghiệp cổ 
phần hóa, tính đúng, tính đủ tiền 
thuê đất của doanh nghiệp, tránh thất 
thu cho ngân sách nhà nước; quản lý 
chặt chẽ, tăng cường giám sát, thanh 
tra, kiểm tra việc sử dụng đất của 
doanh nghiệp sau cổ phần hóa, bảo 
đảm tuân thủ phương án sử dụng đất 
đã được phê duyệt trong phương án 
cổ phần hóa doanh nghiệp; chỉ đạo 
rà soát toàn bộ các phương án sử 
dụng đất đã được phê duyệt cho các 
doanh nghiệp cổ phần hóa, báo cáo 
Bộ Tài nguyên và Môi trường đối 
với trường hợp được cấp có thẩm 
quyền cho phép chuyển mục đích sử 
dụng đất khác với phương án đã 
được phê duyệt; Hoàn thành việc cấp 
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 
cho doanh nghiệp… 

Ngoài ra, Bộ Kế hoạch và Đầu 
tư cần nghiên cứu xây dựng cơ sở dữ 
liệu quốc gia về doanh nghiệp Nhà 
nước; Bộ Tài chính chủ trì rà soát 
việc cấp bảo lãnh của Chính phủ 
theo hướng hạn chế tối đa cấp bảo 
lãnh của Chính phủ đối với doanh 
nghiệp Nhà nước… 

Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 
23/9/2019. 

2. VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ CẠNH 
TRANH KHÔNG LÀNH MẠNH BỊ 
PHẠT ĐẾN 02 TỶ ĐỒNG 
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Đây là nội dung mới được 
Chính phủ quy định tại Nghị định 
75/2019/NĐ-CP quy định về xử phạt 
vi phạm hành chính trong lĩnh vực 
cạnh tranh ngày 26/9/2019. 

Theo đó, hành vi vi phạm 
hành chính về cạnh tranh bao gồm: 
hành vi vi phạm quy định về thỏa 
thuận hạn chế cạnh tranh; hành vi vi 
phạm quy định về lạm dụng vị trí 
thống lĩnh thị trường, lạm dụng vị trí 
độc quyền; hành vi vi phạm quy định 
về tập trung kinh tế; hành vi vi phạm 
quy định về cạnh tranh không lành 
mạnh; hành vi vi phạm quy định 
pháp luật về cạnh hanh khác. Đối với 
mỗi hành vi vi phạm hành chính về 
cạnh tranh, tổ chức, cá nhân vi phạm 
phải chịu một trong các hình thức xử 
phạt chính sau đây: cảnh cáo; phạt 
tiền. Tùy theo tính chất, mức độ vi 
phạm, tổ chức, cá nhân vi phạm 
hành chính về cạnh tranh còn có thể 
bị áp dụng một hoặc một số hình 
thức xử phạt bổ sung sau đây: tước 
quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ 
hành nghề hoặc đình chỉ hoạt động 
từ 06 tháng đến 12 tháng; tịch thu 
tang vật vi phạm, phương tiện được 
sử dụng để vi phạm; tịch thu khoản 
lợi nhuận thu được từ việc thực hiện 
hành vi vi phạm; thu hồi giấy chứng 
nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc văn 
bản tương đương. 

Trong đó, mức phạt tiền tối đa 
đối với hành vi vi phạm quy định về 
cạnh tranh không lành mạnh là 02 tỷ 

đồng. Mức phạt tiền tối đa quy định 
dưới đây áp dụng đối với hành vi vi 
phạm của tổ chức; đối với cá nhân 
có cùng hành vi vi phạm hành chính 
về cạnh tranh, mức phạt tiền tối đa 
bằng một phần hai mức phạt tiền tối 
đa đối với tổ chức. 

Nghị định này còn quy định 
cụ thể về mức xử phạt các hành vi vi 
phạm quy định về cạnh tranh không 
lành mạnh. Đáng chú ý, hành vi tiết 
lộ, sử dụng thông tin bí mật trong 
kinh doanh mà không được phép của 
chủ sở hữu thông tin đó hoặc tiếp 
cận thông tin bí mật trong kinh 
doanh bằng cách chống lại các biện 
pháp bảo mật thì bị phạt tiền từ 200 
– 300 triệu đồng đối với một hành vi 
vi phạm. 

Đặc biệt, phạt tiền từ 100 – 200 
triệu đồng đối với hành vi gián tiếp 
và từ 200 – 300 triệu đồng đối với 
hành vi trực tiếp cung cấp thông tin 
không trung thực về doanh nghiệp 
khác gây ảnh hưởng xấu đến uy tín, 
tình trạng tài chính hoặc hoạt động 
kinh doanh của doanh nghiệp đó. 
Phạt tiền gấp hai lần các mức trên 
nếu hành vi vi phạm được thực hiện 
trên phạm vi từ hai tỉnh, thành phố 
trực thuộc trung ương trở lên. 

Nghị định có hiệu lực từ ngày 
01/12/2019. 

3. KẾ HOẠCH TĂNG CƯỜNG THỰC 
THI CÔNG ƯỚC QUỐC TẾ VỀ CÁC 
QUYỀN DÂN SỰ 
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Ngày 26/9/2019, Thủ tướng 
Chính phủ ban hành Quyết định 
1252/QĐ-TTg về việc phê duyệt Kế 
hoạch tăng cường thực thi hiệu quả 
Công ước quốc tế về các quyền dân 
sự và chính trị và các khuyến nghị 
của Ủy ban Nhân quyền Liên hợp 
quốc. 

Theo đó, Thủ tướng yêu cầu 
việc tổ chức thực hiện Công ước và 
các khuyến nghị của Ủy ban Nhân 
quyền Liên hợp quốc phải phù hợp 
với chức năng, nhiệm vụ và quyền 
hạn của các ngành, các cấp; các bộ, 
ngành, cơ quan liên quan được giao 
nhiệm vụ chủ trì hoặc tham gia phối 
hợp thực hiện phải xây dựng kế 
hoạch, chương trình cụ thể và tổ 
chức thực hiện đúng tiến độ, bảo 
đảm hiệu quả; bảo đảm quan hệ chặt 
chẽ và phối hợp đồng bộ giữa các 
bộ, ngành, cơ quan, địa phương có 
liên quan; kịp thời phản ánh, giải 

quyết hoặc báo cáo cấp có thẩm 
quyền giải quyết những khó khăn, 
vướng mắc phát sinh trong quá trình 
thực hiện Kế hoạch. 

Kế hoạch đề ra các nhiệm vụ 
chính sau: tiếp tục nội luật hóa và 
hoàn thiện khuôn khổ pháp luật 
nhằm thực hiện Công ước ICCPR; 
tiếp tục nâng cao hiệu quả thực thi 
các quy định pháp luật về quyền dân 
sự và chính trị; tiếp tục thúc đẩy các 
quyền dân sự và chính trị thông qua 
hoạt động tuyên truyền, phổ biến, 
giáo dục và đào tạo; các hoạt động 
hợp tác quốc tế, nghiên cứu các điều 
ước quốc tế có liên quan và thực 
hiện các nghĩa vụ báo cáo định kỳ 
theo quy định của Công ước ICCPR 
và khuyến nghị của Ủy ban Nhân 
quyền Liên hợp quốc. 

Quyết định có hiệu lực từ ngày 
26/9/2019. 

 
VĂN BẢN CỦA BỘ, NGÀNH, ĐỊA PHƯƠNG 

4.05 TRƯỜNG HỢP BỊ THU HỒI 
CHỨNG CHỈ VỀ PHỤ TRỢ BẢO 
HIỂM 

Ngày 16/9/2019, Bộ Tài chính 
ban hành Thông tư 65/2019/TT-BTC 
quy định về nội dung đào tạo, thi và 
công nhận chứng chỉ về phụ trợ bảo 
hiểm. 

Theo đó, Chứng chỉ về phụ trợ 
bảo hiểm bao gồm: chứng chỉ tư vấn 
bảo hiểm; chứng chỉ đánh giá rủi ro 
bảo hiểm; chứng chỉ giám định tổn 

thất bảo hiểm; chứng chỉ hỗ trợ giải 
quyết bồi thường bảo hiểm. 

Căn cứ Quyết định phê duyệt 
kết quả thi chứng chỉ về phụ trợ bảo 
hiểm, cơ sở đào tạo cấp chứng chỉ về 
phụ trợ bảo hiểm cho thí sinh thi đỗ 
là học viên của cơ sở đào tạo. Trung 
tâm cấp chứng chỉ về phụ trợ bảo 
hiểm cho thí sinh thi đỗ là thí sinh tự 
do. Việc cấp chứng chỉ được thực 
hiện trong thời hạn 10 ngày kể từ 
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ngày Quyết định phê duyệt kết quả 
thi có hiệu lực. 

Chứng chỉ về phụ trợ bảo 
hiểm bị thu hồi trong 05 trường hợp: 
cá nhân được cấp chứng chỉ nhưng 
không tham dự kỳ thi chứng chỉ về 
phụ trợ bảo hiểm hoặc không thi đỗ 
kỳ thi chứng chỉ về phụ trợ bảo hiểm 
do Trung tâm tổ chức; cá nhân được 
cấp chứng chỉ đã giả mạo, gian lận 
về thông tin kê khai; người được cấp 
chứng chỉ nhờ người khác thi hộ; kết 
quả phúc tra bài thi của thí sinh 
không đủ điểm đỗ; người được cấp 
chứng chỉ cho người khác sử dụng 
chứng chỉ. 

Người bị thu hồi chứng chỉ về 
phụ trợ bảo hiểm trong các trường 
hợp nói trên (trừ trường hợp thu hồi 
do kết quả phúc tra bài thi) không 
được dự thi các kỳ thi về phụ trợ bảo 
hiểm trong vòng 12 tháng kể từ ngày 
có Quyết định thu hồi chứng chỉ. 

Thông tư có hiệu lực từ ngày 
01/11/2019. 

5.BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN PHẢI 
CUNG CẤP SAU GIỜ  PHÁT HÀNH 
TỐI ĐA 15 PHÚT 

Ngày 30/9/2019, Bộ Tài nguyên 
và Môi trường ban hànhThông tư 
16/2019/TT-BTNMT về việc quy 
định kỹ thuật đánh giá chất lượng dự 
báo, cảnh báo hải văn. 

Theo đó, đánh giá chất lượng 
dự báo, cảnh báo hải văn phải dựa 
trên việc so sánh thông tin, dữ liệu 
giữa dự báo và quan trắc được thu 

thập từ các trạm hải văn, trạm phao, 
trạm ra đa biển, tàu biển, dữ liệu tái 
phân tích. thời hạn dự báo, cảnh báo 
phải được đánh giá riêng biệt. Các 
yếu tố, hiện tượng dự báo, cảnh báo 
có trong bản tin phải được đánh giá. 
Chỉ đánh giá chất lượng dự báo, 
cảnh báo hải văn khi có đầy đủ 
thông tin quan trắc hoặc có các 
thông tin từ Ban chỉ đạo Trung ương 
về Phòng, chống thiên tai; Ủy ban 
Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và 
Tìm kiếm Cứu nạn và Ban Chỉ huy 
Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm 
Cứu nạn các cấp. 

Bản tin dự báo, cảnh báo hải 
văn nguy hiểm và dự báo, cảnh báo 
trong điều kiện bình thường được 
đánh giá là kịp thời nếu bản tin được 
cung cấp đúng giờ hoặc sau tối đa 15 
phút, tính từ thời điểm phát hành bản 
tin dự báo, cảnh báo. Bản tin được 
cung cấp sau 15 phút từ thời điểm 
nói trên được coi là bản tin không 
kịp thời. 

Ngoài ra, Thông tư cũng quy 
định khi dự báo, cảnh báo sóng lớn 
sẽ đánh giá các yếu tố: độ cao sóng, 
hướng sóng, độ cao sóng lớn theo 
khu vực. Dự báo các yếu tố này 
được đánh giá là tin cậy nếu thuộc 
các trường hợp sau: Độ cao sóng lớn 
trong bão, áp thấp nhiệt đới, gió mùa 
sai số khoảng 20% đối với dự báo 12 
giờ, 30% với dự báo 24 giờ và 40% 
đối với dự báo 48 giờ; đối với độ cao 
sóng lớn, khi có từ 1 trạm trong khu 
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vực có độ sai số như trên thì được 
coi là dự báo đủ độ tin cậy… 

Thông tư có hiệu lực từ ngày 
15/11/2019. 

6.PHỤ TRÁCH NHÓM CHUYÊN GIA 
THAM CHIẾU KHÁNG KHÁNG SINH 
PHẢI CÓ TRÌNH ĐỘ NGOẠI NGỮ 

Ngày 26/9/2019, Bộ Y tế ra 
Quyết định 4413/QĐ-BYT về việc 
ban hành "Tiêu chí Phòng xét 
nghiệm vi sinh tham chiếu quốc gia 
về kháng kháng sinh". 

Theo đó, Phòng Xét nghiệm vi 
sinh tham chiếu có đủ năng lực và 
khả năng cần thiết để thực hiện 
khẳng định chẩn đoán theo các tiêu 
chuẩn quốc gia và quốc tế cho các 
xét nghiệm liên quan đến kháng 
kháng sinh. Phòng Xét nghiệm vi 
sinh tham chiếu cung cấp thông tin 
xét nghiệm có chất lượng, tin cậy, 
kịp thời để hỗ trợ quản lý người 
bệnh, kiểm soát dịch bệnh, nghiên 
cứu sức khỏe công cộng, đào tạo và 
xây dựng chính sách y tế quốc gia. 

Phòng Xét nghiệm vi sinh 
tham chiếu  có nhiệm vụ chính là: 
thực hiện các phương pháp xét 
nghiệm đã được chuẩn hóa, hiện đại 
để xác định các đặc điểm về kiểu 
hình, kiểu gen của vi khuẩn liên 
quan đến kháng kháng sinh; thực 
hiện xét nghiệm khẳng định tác nhân 
gây bệnh và kháng kháng sinh; thực 
hiện xét nghiệm khẳng định các 
chủng vi khuẩn có nguy cơ đe dọa 
sức khỏe cộng đồng, các chủng vi 

khuẩn có cơ chế kháng mới, kháng 
bất thường; xây dựng tiêu chí các 
chủng vi khuẩn phân lập cần chuyển 
đến Phòng xét nghiệm vi sinh tham 
chiếu để khẳng định chẩn đoán. 

Phòng xét nghiệm vi sinh tham 
chiếu quốc gia về kháng kháng sinh 
phải có nhóm chuyên gia về tham 
chiếu kháng kháng sinh gồm ít nhất 
03 người, trong đó có: phụ trách 
nhóm chuyên gia tham chiếu kháng 
kháng sinh: Bác sĩ có kinh nghiệm 
về vi sinh ít nhất 05 năm và có trình 
độ ngoại ngữ bảo đảm giao tiếp 
chuyên môn với chuyên gia quốc tế; 
cán bộ xét nghiệm vi sinh có từ 03 
năm kinh nghiệm trở lên; cán bộ 
được đào tạo về quản lý chất lượng 
và quản lý, phân tích dữ liệu kháng 
kháng sinh theo phần mềm 
WHONET và đào tạo hoặc tập huấn 
về thống kê y sinh học. 

Bên cạnh đó, Quyết định cũng 
nêu rõ Phòng xét nghiệm vi sinh 
tham chiếu quốc gia có trách nhiệm: 
tiếp nhập và lưu trữ mẫu bệnh phẩm 
hoặc chủng vi khuẩn cần được khẳng 
định do các phòng xét nghiệm của 
Hệ thống giám sát quốc gia về kháng 
sinh gửi đến trong ít nhất 05 năm; 
tham gia đào tạo, hỗ trợ kỹ thuật, 
giám sát, kiểm tra định kỳ 01 
năm/lần các cơ sở khám chữa bệnh 
theo phân công… 

Quyết định có hiệu lực từ ngày 
26/9/2019. 
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7. BẢO HIỂM XÃ HỘI HUYỆN TỰ 
ĐỘNG CẤP MÃ SỐ BẢO HIỂM CHO 
TRẺ EM DƯỚI 06 TUỔI 

Ngày 30/9/2019, Bảo hiểm xã 
hội Việt Nam ban hành Quyết định 
1270/QĐ-BHXH về việc sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Quy chế quản 
lý và cấp mã số bảo hiểm xã hội cho 
người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo 
hiểm y tế ban hành kèm theo Quyết 
định 346/QĐ-BHXH ngày 28/3/2019 
của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội 
Việt Nam. Theo đó, Quy trình cập 
nhật tăng, giảm thành viên hộ gia 
đình khi hộ gia đình tăng thành viên 
là trẻ em dưới 06 tuổi được bổ sung 
như sau: 

Trong trường hợp Ủy ban 
nhân dân xã đã kết nối liên thông cơ 
sở dữ liệu với Bộ Tư pháp thì không 

phải lập hồ sơ đề nghị cấp thẻ bảo 
hiểm y tế mà chỉ nhận danh sách 
biến động thành viên hộ gia đình có 
thông tin của trẻ em được cấp thẻ 
bảo hiểm từ bưu điện.  

Bảo hiểm xã hội huyện, trong 
trường này sẽ tự động cấp mã số bảo 
hiểm xã hội cho trẻ em dưới 06 tuổi, 
ngay khi nhận được dữ liệu từ Bộ Tư 
pháp. Mặt khác, Bảo hiểm xã hội 
huyện còn phải in dữ liệu danh sách 
người chỉ tham gia bảo hiểm y tế đã 
có mã số bảo hiểm xã hội của trẻ em 
dưới 06 tuổi đề nghị cấp thẻ bảo 
hiểm y tế chuyển Phòng/Tổ Quản lý 
thu thực hiện nghiệp vụ phát sinh 
trong vòng 24 giờ. 

Quyết định có hiệu lực từ 
ngày 30/9/2019. 

 
VĂN BẢN TRÊN BÀN SOẠN THẢO 

DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ 
VÀ SỬ DỤNG VỐN HỖ TRỢ PHÁT 
TRIỂN CHÍNH THỨC (ODA) VÀ VỐN 
VAY ƯU ĐÃI CỦA CÁC NHÀ TÀI 
TRỢ NƯỚC NGOÀI 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang 
dự thảo Nghị định thay thế Nghị 
định 16/2016/NĐ-CP và Nghị định 
số 132/2018/NĐ-CP về quản lý và 
sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính 
thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của 
các nhà tài trợ nước ngoài. Dự thảo 
Nghị định gồm 9 Chương, 73 Điều 
quy định về quản lý và sử dụng vốn 
hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) 
và vốn vay ưu đãi của chính phủ 

nước ngoài, tổ chức quốc tế, tổ chức 
liên chính phủ hoặc liên quốc gia, tổ 
chức chính phủ được chính phủ 
nước ngoài ủy quyền (sau đây gọi 
chung là nhà tài trợ nước ngoài) 
cung cấp cho Nhà nước hoặc Chính 
phủ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 
Nam. 

Các phương thức cung cấp vốn 
ODA, vốn vay ưu đãi gồm: Chương 
trình; Dự án; Hỗ trợ ngân sách; Phi 
dự án và các Chương trình, dự án 
đầu tư sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu 
đãi được phân loại theo quy định về 
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phân loại dự án đầu tư công tại Điều 
6 của Luật đầu tư công. 

Theo dự thảo, vốn ODA không 
hoàn lại được ưu tiên sử dụng để 
thực hiện chương trình, dự án cơ sở 
hạ tầng quy mô nhỏ; bảo vệ môi 
trường, ứng phó biến đổi khí hậu; 
phát triển nguồn nhân lực, chuyển 
giao tri thức và phát triển công 
nghệ; tăng cường năng lực và 
nghiên cứu, xây dựng thể chế, chính 
sách. Vốn vay ODA được ưu tiên sử 
dụng để thực hiện: chương trình, dự 
án quy mô lớn thuộc nhiệm vụ chi 
của ngân sách Trung ương trong 
lĩnh vực kinh tế-xã hội (giao thông, 
thủy lợi, ứng phó biến đổi khí 
hậu,…); chương trình, dự án thuộc 
nhiệm vụ chi ngân sách địa phương 
trong lĩnh vực hạ tầng kinh tế-xã hội 
có khả năng vay, trả nợ (giao thông, 
đô thị, y tế, giáo dục,…); chương 
trình, dự án thuộc nhiệm vụ của đơn 
vị sự nghiệp công lập có khả năng 
vay, trả nợ. Vốn vay ưu đại được ưu 
tiên sử dụng để thực hiện: chương 
trình, dự án quy mô lớn thuộc nhiệm 
vụ chi của ngân sách Trung ương 
trong lĩnh vực hạ tầng giao thông, 
thủy lợi, ứng phó biến đổi khí hậu; 
chương trình, dự án thuộc nhiệm vụ 
chi của ngân sách địa phương trong 

lĩnh vực hạ tầng giao thông, đô thị, 
ứng phó biến đổi khí hậu tại địa 
phương có khả năng vay lại 100% 
vốn vay ưu đãi; chương trình, dự án 
có khả năng thu hồi vốn. Các trường 
hợp khác được sử dụng vốn ODA, 
vốn vay ưu đãi theo Quyết định của 
Thủ tướng Chính phủ. Nguyên tắc cơ 
bản trong quản lý nhà nước về vốn 
ODA, vốn vay ưu đãi là vốn vay 
ODA, vay ưu đãi được sử dụng cho 
chi đầu tư phát triển, không sử dụng 
cho chi thường xuyên và được phản 
ánh trong ngân sách nhà nước theo 
quy định của pháp luật; không sử 
dụng vốn vay nước ngoài để nộp 
thuế, trả các loại phí, lãi suất tiền 
vay, mua sắm ô tô, vật tư, thiết bị dự 
phòng cho quá trình vận hành sau 
khi dự án hoàn thành; chi phí giải 
phóng mặt bằng, chi phí quản lý dự 
án. 

Đến nay, Bộ Kế hoạch và Đầu 
tư đã đăng tải toàn văn dự thảo Nghị 
định về quản lý và sử dụng vốn hỗ 
trợ phát triển chính thức (ODA) và 
vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ 
nước ngoài trên trang thông tin điện 
tử của Bộ và gửi văn bản tới các bộ, 
ngành, địa phương có liên quan để 
lấy ý kiến hoàn thiện; dự kiến trình 
Chính phủ vào Quý IV/2019. 

 
GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT 

1. Hỏi:Các hành vi nào bị nghiêm 
cấm trong phòng, chống tác hại của 
rượu, bia? 

Trả lời:Theo Điều 5, Luật 
Phòng, chống tác hại của rượu, bia 
được Quốc hội ban hành ngày 
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14/6/2019 có quy định rõ các hành 
vibị nghiêm cấm trong phòng, chống 
tác hại của rượu, bia như sau: xúi 
giục, kích động, lôi kéo, ép buộc 
người khác uống rượu, bia; người 
chưa đủ 18 tuổi uống rượu, bia; bán, 
cung cấp, khuyến mại rượu, bia cho 
người chưa đủ 18 tuổi; sử dụng lao 
động là người chưa đủ 18 tuổi trực 
tiếp tham gia vào việc sản xuất, mua 
bán rượu, bia; cán bộ, công chức, 
viên chức, người lao động trong các 
cơ quan, tổ chức, sĩ quan, hạ sĩ quan, 
quân nhân chuyên nghiệp, chiến sĩ, 
người làm việc trong lực lượng vũ 
trang nhân dân, học sinh, sinh viên 
uống rượu, bia ngay trước, trong giờ 
làm việc, học tập và nghỉ giữa giờ 
làm việc, học tập; điều khiển phương 
tiện giao thông mà trong máu hoặc 
hơi thở có nồng độ cồn; quảng cáo 
rượu có độ cồn từ 15 độ trở lên; 
cung cấp thông tin không chính xác, 
sai sự thật về ảnh hưởng của rượu, 
bia đối với sức khỏe; khuyến mại 
trong hoạt động kinh doanh rượu, 
bia có độ cồn từ 15 độ trở lên; sử 
dụng rượu, bia có độ cồn từ 15 độ 
trở lên để khuyến mại dưới mọi hình 
thức; sử dụng nguyên liệu, phụ gia, 
chất hỗ trợ chế biến không được 
phép dùng trong thực phẩm; nguyên 
liệu, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ 
chế biến thực phẩm không bảo đảm 
chất lượng và không rõ nguồn gốc, 
xuất xứ để sản xuất, pha chế rượu, 
bia; kinh doanh rượu không có giấy 
phép hoặc không đăng ký; bán rượu, 

bia bằng máy bán hàng tự động; kinh 
doanh, tàng trữ, vận chuyển rượu, 
bia giả, nhập lậu, không bảo đảm 
chất lượng, không rõ nguồn gốc, 
xuất xứ, nhập lậu rượu, bia; và các 
hành vi bị nghiêm cấm khác liên 
quan đến rượu, bia do luật định. 

2. Hỏi:Pháp luật quy định những địa 
điểm nào không được phép uống 
rượu, bia? 

Trả lời:Theo Điều 10, Luật 
Phòng, chống tác hại của rượu, bia 
được Quốc hội ban hành ngày 
14/6/2019 có quy định những địa 
điểm không được phép uống rượu, 
bia gồm có: cơ sở y tế; cơ sở giáo 
dục trong thời gian giảng dạy, học 
tập, làm việc; cơ sở, khu vực chăm 
sóc, nuôi dưỡng, vui chơi, giải trí 
dành cho người chưa đủ 18 tuổi; cơ 
sở cai nghiện, cơ sở giáo dục bắt 
buộc, trường giáo dưỡng, cơ sở giam 
giữ phạm nhân và cơ sở giam giữ 
khác; cơ sở bảo trợ xã hội; nơi làm 
việc của cơ quan nhà nước, tổ chức 
chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, 
tổ chức chính trị xã hội - nghề 
nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập 
trong thời gian làm việc, trừ địa 
điểm được phép kinh doanh rượu, 
bia; các địa điểm công cộng theo quy 
định của Chính phủ. 

3. Hỏi:Đối với trẻ em, phụ nữ và các 
đối tượng yếu thế khác để phòng 
ngừa tác hại của rượu, bia theo 
pháp luật thì có các biện pháp chăm 
sóc, hỗ trợ nào? 
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Trả lời:Theo Điều 25, Luật 
Phòng, chống tác hại của rượu, bia 
được Quốc hội ban hành ngày 
14/6/2019 có quy định các biện pháp 
chăm sóc, hỗ trợ, bảo vệ trẻ em, phụ 
nữ và các đối tượng yếu thế khác để 
phòng ngừa, giảm tác hại của rượu, 
bia bao gồm: tư vấn cho phụ nữ 
trong độ tuổi sinh đẻ, phụ nữ mang 
thai, phụ nữ cho con bú về tác hại 
của rượu, bia đối với thai nhi, trẻ 
em; cho người bị ảnh hưởng bởi tác 
hại của rượu, bia khi sử dụng dịch vụ 
tại cơ sở y tế, cơ sở trợ giúp xã hội, 
cơ sở hỗ trợ nạn nhân bị bạo lực gia 
đình; can thiệp, hỗ trợ, áp dụng biện 
pháp cấm tiếp xúc, bảo đảm an toàn 
theo quy định của pháp luật về 
phòng, chống bạo lực gia đình đối 
với trẻ em, phụ nữ và các đối tượng 
yếu thế khác để không bị ảnh hưởng 
bởi tác hại của rượu, bia; các biện 
pháp ngăn chặn theo quy định của 
pháp luật. 

4. Hỏi:Trong phòng, chống tác hại 
của rượu, bia thì gia đình có trách 
nhiệm như thế nào? 

Trả lời:Theo Điều 34, Luật Phòng, 
chống tác hại của rượu, bia được 
Quốc hội ban hành ngày 14/6/2019 
có quy định trách nhiệm của gia đình 
trong phòng, chống tác hại của rượu, 
bia là: giáo dục, giám sát, nhắc nhở 
thành viên chưa đủ 18 tuổi không 
uống rượu, bia, các thành viên khác 
trong gia đình hạn chế uống rượu, 
bia; động viên, giúp đỡ người nghiện 

rượu, bia trong gia đình cai nghiện 
rượu, bia; hướng dẫn các thành viên 
trong gia đình kỹ năng từ chối uống 
rượu, bia; kỹ năng nhận biết, ứng xử, 
xử trí khi gặp người say rượu, bia, 
người nghiện rượu, bia và thực hiện 
các biện pháp phòng, chống tác hại 
của rượu, bia; tham gia với các cơ 
quan, tổ chức và cộng đồng thực 
hiện phòng, chống tác hại của rượu, 
bia./. 


